
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Kiểm thử và 

đảm bảo chất 

lượng phần 

mềm

8h00-11h00

Phân tích 

thiết kế 

hướng đối 

tượng

8h00 -

11h00

Cô Thúy

Zoom:ID:65

79754578

Pass:abc@1

23

Cô Hạnh

Sky:hanhnt

0903@gma

il.com

Thương mại 

điện tử
8h00-11h00

Thầy Ninh zoom

Thương mại 

điện tử
13h30-16h30

Thầy Ninh zoom

Thương mại 

điện tử
8h00-11h00

Thầy Ninh zoom

Thương mại 

điện tử
13h30-16h30

Thầy Ninh zoom

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Chiều

CNTTA1-K12

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2021-2022)

     ( Tuần từ 01-03-2021 đến 06-03-2021)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

CNTTA2-K12

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thương mại 

điện tử
13h30-16h30

Kiểm thử và 

đảm bảo chất 

lượng phần 

mềm

13h30-16h30

Cô Huế

zoom:ID:965

2960312

pass:123456

Cô Ngọc

Zoom:ID:92

63636562

Pass:Ngoc

@1986

TACB1 13h00-16h15 TACB1
13h00-

16h15

Cô Liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:999999

Cô Liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:99999

9

Ngữ pháp 

THTH4
1-4 Đọc THTH4 1-4 Viết THTH4 1-4

Cô Thúy online Cô Thúy Online Cô Thúy Online

Nghe THTH4 6-9

Cô Thư

online ghép 

với ATH01-

K12

Ngữ pháp 

THTH4
1-4 Viết THTH4 1-4

Cô Thúy online Cô Thúy Online

Đọc THTH4 6-9 Nghe THTH4 6-9

Cô Thư Online Cô Thư Online

CNTT-TC K12

Sáng

Chiều

CNTTZ1-K12

Sáng

Chiều

TH01-K12

Sáng

Chiều

ATH01-K12

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Kỹ năng 

thuyết trình 

TA

8h00-11h15

Văn hoá các 

nước nói tiếng 

Anh

8h00-11h15

Cô Thu Online Cô Thắng Online

Thực hành 

dịch 2
13h00-16h15

Thực hành 

dịch 2
13h00-16h15

Tiếng Anh Du 

lịch
13h00-16h15

Cô Linh Online Cô Linh Online Cô Thu Online

BD&SC HT 

lái trên ô tô
9h00-11h00

BD&SC HT  

điện động cơ 

ô tô

9h00-10h30

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô

9h00-10h30

Thầy Hải 

(0988.587.03

9)

Zoom

Thầy Thi 

(0904.725.5

50)

Zoom 

ID:59356710

30       pass: 

ewBG27

Thầy Thi 

(0904.725.55

0)

Zoom 

ID:593567

1030       

pass: 

ewBG27

BD&SC HT 

điện thân xe 

ô tô

8h30-10h00
BD&SC HT 

lái trên ô tô
9h00-11h00

BD&SC HT 

điện thân xe ô 

tô

8h30-10h00

Thầy Chất Zoom Thầy Hải Zoom Thầy Chất Zoom

BD&SC HT 

điện thân xe ô 

tô

8h30-10h00

BD&SC HT 

điện thân xe 

ô tô

8h30-10h00

Thầy Chất Zoom Thầy Chất Zoom

Lớp 1 (CNOT01-

K12) 

Sáng

Chiều

Lớp 2 (CNOT02-

K12)

Sáng

Chiều

TAZ1-K12

Sáng

Chiều

CNOTA1-K12

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

BD&SC HT  

điện thân xe ô 

tô

14h30-16h00

BD&SC HT  

điện thân xe ô 

tô

14h30-16h00

Thầy Chất 

(0985.790.65

5)

Zoom Id: 

4059844374   

Password: 

Chat1955

Thầy Chất 

(0985.790.65

5)

Zoom Id: 

4059844374   

Password: 

Chat1955

BD&SC HT  

điện thân xe 

ô tô

14h30-16h00
BD&SC HT  

lái trên ô tô
14h30-16h00

Thầy 

Chất(0985.7

90.655)

Id: 

4059844374   

Password: 

Chat1955

Thầy Hải 

(0988.587.03

9) 

Zoom

LT Bào chế 

1
14h00-17h00 LT Bào chế 1

14h00-

17h00

Cô Luân  Học Online Cô Luân
 Học 

Online

Chăm sóc sk 

Cộng đồng
8h30

T.Dũng 
 Học 

Online

Chăm sóc sk 

Cộng đồng
14h00-17h00

T.Dũng Học Online

CNOTZ1-K12

Sáng

Chiều

D01-K12

CNOTA2-K12

Sáng

Chiều

YSĐK-K12

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

LT Bào chế 

1
14h00-17h00 LT Bào chế 1

14h00-

17h00

Cô Luân  Học Online Cô Luân
 Học 

Online

Chăm sóc sk 

Cộng đồng
8h30

T.Dũng B2
 Học 

Online

Chăm sóc sk 

Cộng đồng
14h00-17h00

T.Dũng Học Online

Lập trình 

PLC
6-9

Cô Nga Zoom

Lập trình 

PLC
6-9

Cô Nga Zoom

Hệ thống máy 

lạnh CN
2-5

Hệ thống 

máy lạnh CN
2-5

T.Lộc Zoom T.Lộc Zoom

Lập trình 

PLC
6-9

Cô Nga Zoom

AĐD-K12

Sáng

Chiều

ĐĐT01-K12

Sáng

Chiều

AD01-K12

Sáng

Chiều

ĐL01-K12

Sáng

Chiều

ĐLA1 -K12

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Lập trình 

PLC
6-9

Cô Nga Zoom

Thiết kế kiến 

trúc nhà dân 

dụng và công 

nghiệp và bài 

tập 

1-5

Thiết kế và 

xây dựng 

cống

1-5

Thiết kế kiến 

trúc nhà dân 

dụng và công 

nghiệp và bài 

tập 

1-5 Thiết kế cầu 1-5

Thầy Nam Online Thầy Phóng Online Thầy Nam Online  T.Bá Anh Online

Tiếng anh cơ 

bản 2
1-5

Cô Liễu Online

Ngữ pháp 

THTH2
6-10 Đọc THTH2 6-10 Viết THTH2 6-10

Cô Thúy Online Cô Thúy Online Cô Thúy Online

Tiếng Anh cơ 

bản 2
8h00-11h15

T. Vương
cùng lớp 

AĐCN

Kỹ năng Đọc 

- Viết 1
13h00-16h15

Văn hoá Nhật 

Bản
13h00-16h15

Kỹ năng 

Nghe-Nói 1
13h00-16h15

Ngữ âm và từ 

vựng tiếng 

Nhật

13h00-16h15
Kỹ năng Đọc - 

Viết 1

13h00-

16h15

T. Quang Online
C. Phương 

Hoa
Online T. Quang Online

C. Phương 

Hoa
Online T. Quang Online

TH01A-K13

Sáng

Chiều

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

ĐLZ1-K12

Sáng

Chiều

AXD&KT01 - 

K12

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Kỹ năng 

tiếng Anh 2 

(Nghe-Nói)

8h00-11h15

Kỹ năng tiếng 

Anh 2 (Đọc - 

Viết)

8h00-11h15
Ngữ pháp 

tiếng Anh 2
8h00-11h15 Ngữ âm 8h00-11h15

Văn hoá các 

nước nói tiếng 

Anh

8h00-11h15

Cô Thắng Online Cô Thu Online T. Vương Online Cô Liễu Online Cô Thắng Online

Pháp luật 
Tiết 6-10 

(13h)

Zoom

Tiếng Anh 

Cơ bản 2 
8h00 - 11h15

Văn hóa ẩm 

thực 
7h30 

Tiếng Anh Cơ 

bản 2

8h00 - 

11h15

C.Thắm Zoom C.Trang Zoom C.Thắm Zoom

Tiếng Anh 

Cơ bản 2- 

Lớp C

8h00 - 11h15

Tiếng Anh 

Cơ bản 2- 

Lớp C

8h00 - 11h15
Nghiệp vụ lễ 

tân 
7h30- 11h30  

Tiếng Anh Cơ 

bản 2 - Lớp A 

8h00 - 

11h15

C.Thùy  Zoom C.Thùy  Zoom C.Hiền 
 Google 

meet 
C.Minh Lý Zoom

Tiếng Anh 

Cơ bản 2 - 

Lớp A 

8h00 - 11h15

Tiếng Anh 

Cơ bản 2- 

Lớp B

8h00 - 11h15
Tiếng Anh Cơ 

bản 2- Lớp B

8h00 - 

11h15

C.Minh Lý Zoom C.Chinh Zoom C.Chinh Zoom

Tiếng Anh 

Cơ bản 2- 

Lớp C

8h00 - 11h15
Pháp Luật đại 

cương
7h30 

Tiếng Anh 

Cơ bản 2- 

Lớp C

8h00 - 11h15
Tiếng Anh Cơ 

bản 2 - Lớp A 
8h - 11h15

C.Thùy  Zoom T.Hưng ROOM C.Thùy  Zoom C.Minh Lý Zoom

Tiếng Anh 

Cơ bản 2 - 

Lớp A 

8h00 - 11h15

Tiếng Anh 

Cơ bản 2- 

Lớp B

8h00 - 11h15
Tiếng Anh Cơ 

bản 2- Lớp B

8h00 - 

11h15

C.Minh Lý Zoom C.Chinh Zoom C.Chinh Zoom

Sáng

Sáng

CBMA01A-K13

Sáng

Chiều

AQTKS01A+ 

AQTKS01B 

(AQTKS01-K13

ACBMA01A+ 

ACBMA01B 

(ACBMA01-

K13)

ZTA01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiếng Anh 

Cơ bản 2 - 

Lớp A 

8h00 - 11h15

Tiếng Anh 

Cơ bản 2- 

Lớp B

8h00 - 11h15
Tiếng Anh Cơ 

bản 2- Lớp B

8h00 - 

11h15

C.Minh Lý Zoom C.Chinh Zoom C.Chinh Zoom

Tiếng Anh 

Cơ bản 2 - 

Lớp A 

8h00 - 11h15

Tiếng Anh 

Cơ bản 2- 

Lớp B

8h00 - 11h15
Tiếng Anh Cơ 

bản 2- Lớp B

8h00 - 

11h15

C.Minh Lý Zoom C.Chinh Zoom C.Chinh Zoom

Tuyến điểm 

du lịch 

13h00- 

16h30

Tuyến điểm 

du lịch 

13h00- 

16h30 

Thầy Phương Zoom Thầy Phương Zoom

Mạng máy 

tính cơ bản
8h00-11h00

Thầy Tùng Google meet

Mạng máy 

tính cơ bản
13h30-16h30

Tiếng Anh cơ 

bản 1
13h00-16h15

Nhập  môn 

công nghệ 

phần mềm

13h30-16h30
Tiếng Anh cơ 

bản 1

13h00-

16h15

Thầy Tùng Google meet Cô Liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:999999

Cô hạnh

Sky:hanhnt0

903@gmail.

com

Cô Liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:99999

9

Tiếng Anh cơ 

bản 1
13h00-16h15

Tiếng Anh cơ 

bản 1

13h00-

16h15

Cô Liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:999999

Cô Liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:99999

9

Sáng

AHDDL01A-

K13

Chiều

TKĐH01A-K13

Sáng

Chiều

CNTT01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiếng anh cơ 

bản 2
7h30-9h30

Cô liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:999999

Tiếng anh cơ 

bản 2
13h00-15h00

Mạng máy 

tính cơ bản
13h30-16h30

Mạng máy 

tính cơ bản
13h30-16h30

Cô liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:999999

Thầy Hiển

Zoom:id:25

02356218

pass:456

Thầy Hiển

Zoom:id:25

02356218

pass:456

Tiếng anh cơ 

bản 2
9h30-11h30

Mạng máy 

tính cơ bản
13h30-16h30

Cô liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:999999

Thầy Hiển

Zoom:id:250

2356218

pass:456

Tiếng anh cơ 

bản 2
15h00-17h00

Mạng máy 

tính cơ bản

13h30-

16h30

Cô liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:999999

Thầy Hiển

Zoom:id:25

02356218

pass:456

Tiếng Anh cơ 

bản 1
13h00-16h15

Tiếng Anh cơ 

bản 1
13h00-16h15

Cô Liễu

Zoom:id:283

6788293

pass:999999

Cô Liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:999999

ATKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT02A-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 9



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Cơ sở dữ liệu 13h30-16h30
Mạng máy 

tính cơ bản
13h30-16h30

Mạng máy 

tính cơ bản
13h30-16h30

Tiếng Anh cơ 

bản 1

13h00-

16h15

Cô Ngọc

Zoom:ID:92

63636562

Pass:Ngoc

@1986

Thầy  Hải sky Thầy hải sky Cô Liễu

Zoom:id:28

36788293

pass:99999

9

Mạng máy 

tính cơ bản
13h30-16h30

Nhập  môn 

công nghệ 

phần mềm

13h30-16h30

Thầy Tùng Google meet Cô hạnh

Sky:hanhnt0

903@gmail.

com

Mạng máy 

tính cơ bản
13h30-16h30

Mạng máy 

tính cơ bản

13h30-

16h30

Thầy Hiển

Zoom:id:250

2356218

pass:456

Thầy Hiển

Zoom:id:25

02356218

pass:456

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

14h30-16h00

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

14h30-16h00

Thầy Quyết Zoom Thầy Quyết Zoom

ZCNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

CNOT01A-K13 

+ CNOT01B-

K13(CNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

CNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

ACNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

Trang 10



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Cơ ứng dụng 8h30-10h00

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

8h30-10h00

Thầy Tuấn 

Anh

 ID: 933 861 

0569 

Passcode: 

2xSPaG   

Thầy Quyết Zoom

Kỹ thuật 

chung về ô tô 

và công nghệ 

sửa chữa

14h30-16h00

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

14h30-

16h00

Thầy Hải Zoom Thầy Quyết Zoom

Cơ ứng dụng 8h30-10h00

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

8h30-10h00

Thầy Tuấn 

Anh

ID: 933 861 

0569 

Passcode: 

2xSPaG   

Thầy Quyết online

ACNOT01A-

K13 + 

ACNOT01B-

K13(ACNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

ACNOT02A-

K13 + 

ACNOT02B-

K13(ACNOT02-

K13)

Sáng

Chiều

ACNOT03A-

K13( học cùng 

lớp ACNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

Trang 11



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Động cơ đốt 

trong(LT)

14h30-16h00

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

14h30-16h00 Cơ ứng dụng
14h30-

16h00

Thầy Hải 

(0988.587.0

39)

Zoom

Thầy Quyết 

(0972.231.0

62)

Zoom

Thầy Tuấn 

Anh(0777.78

7.241)

Meeting 

ID: 933 

861 0569 

Passcode: 

2xSPaG   

Vẽ kỹ thuật 14h30-15h30

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ phun 

xăng điện tử 

(EFI)

14h30 - 

15h30

Thầy Quyết

Sđt. 

0972.231.06

2

T. Chất

ID:405984

4374 

.pass:Chat1

955

Tiếng anh cơ 

bản 2
8h00-11h15

Lý thuyết 

TCTT
1-5

C. Lan Zoom C. Tâm Zoom

Marketing 

căn bản
6-10

T. Ngọc Zoom

ZCNOT01A-

K13 + 

ZCNOT01B-

K13(ZCNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

CNOT-K13     

9+

Sáng

Chiều

AKT01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 12



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiếng anh cơ 

bản 2
8h00-11h15

Lý thuyết 

TCTT
1-5

C. Lan Zoom C. Tâm Zoom

Marketing 

căn bản
6-10

T. Ngọc Zoom

Tiếng anh cơ 

bản 2
13h00-16h15

Marketing 

căn bản
6-10

C. Lan Zoom T. Ngọc Zoom

Marketing 

căn bản
6-10 Pháp luật 6-10

Tiếng anh cơ 

bản 2

13h00-

16h15

T. Huân T. Phong Zoom C. Lan Zoom

LT.Hóa 

Dược 1
14h00-17h00 TACB2 13h00-16h15

LT Bào chế 

1
14h00-17h00

LT.Hóa 

Dược 1
14h00-17h00 LT Bào chế 1

14h00-

17h00

Cô Mơ  Học Online C.Lan  Học Online Cô Luân  Học Online Cô Mơ  Học Online Cô Luân
 Học 

Online

Chăm sóc sk 

Cộng đồng

8h30 -

11h00

T.Dũng 
 Học 

Online

TACB2 13h00-16h15
Chăm sóc sk 

Cộng đồng
14h00-17h00

LT.Điều 

Dưỡng CB1

14h00 - 

17h00

C.Lan  Học Online T.Dũng  Học Online Cô Vân B3  Học Online

AQTKD01A-

K13

Sáng

Chiều

ZQTKD01A-

K13

Sáng

Chiều

ATCNH01A-

K13

Sáng

Chiều

AD01A-K13

Sáng

Chiều

AĐD01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 13



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

 TACB2 13h00-16h15 Kỹ thuật số 6-9 Kỹ thuật số 6-9

cô Thắm Zoom Thầy Lâm Zoom Thầy Lâm Zoom

 TACB2 13h00-16h15 Kỹ thuật số 6-9 Kỹ thuật số 6-9
cơ sở kỹ thuật 

nhiệt-lạnh
6-9

cô Thắm Zoom Thầy Lâm Zoom Thầy Lâm Zoom cô Mai Zoom

 TACB2 8h00-11h15 Khí cụ điện 2-5

C. Liễu Zoom T kiên Zoom

Khí cụ điện 2-5  TACB2 8h00-11h15

T kiên Zoom T. Vương Zoom

TACB2 13h00-16h15
Khí cụ điện - 

Trang bị điện 
6-9

C. Lan Zoom T.Kiên Zoom

Toán cao cấp 8h00 -10h30 Toán cao cấp 8h00 -10h30

Cô Quỳnh Online Cô Quỳnh Online

Cơ lý thuyết 6-10 Vẽ kĩ thuật 6-10

Thầy Thế Online Cô Hồng Online

ĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

ĐL01A-K13

Sáng

Chiều

AĐL01A-K13

Sáng

Chiều

ACNKT01A+ 

ACNXD01A+A

XDĐB 01A K13

Sáng

Chiều

AĐĐT01A-K13

Sáng

Chiều

AĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 14


